CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
CĐBP/TỔ CĐ: PHÒNG QUẢN TRỊ -DỊCH VỤ
DANH SÁCH CÁC CHÁU LÀ CON CỦA CB - GV – NV
 NHẬN QUÀ  QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/6/2020
	STT
	HỌ VÀ TÊN 
CHA, MẸ
	STT
	HỌ VÀ TÊN CON
	NGÀY, THÁNG NĂM SINH
	GHI CHÚ

	1
	Lê Quang Liêm
	1
	Lê Quang Thuận
	15/02/2013
	

	2
	Nguyễn Văn Thành
	2
	Nguyễn Thanh Toàn
	2006
	

	3
	Giáp Đức Nhận
	3
	Giáp Phương Thảo
	2006
	

	
	
	4
	Giáp Bích Ngọc
	2006
	

	4
	Nguyễn Trọng Phú
	5
	Nguyễn Trọng Nhân
	2007
	

	
	
	6
	Nguyễn Quỳnh Anh
	2010
	

	5
	Ninh Đỗ Hiệp
	7
	Ninh Đỗ Khang
	2015
	

	6
	Đỗ Văn Trong
	8
	Đỗ Trần Anh Khôi
	2013
	

	7
	Tạ Quốc Tấn
	9
	Tạ Quốc Bảo
	2005
	

	
	
	10
	Tạ Quốc Huy
	2008
	

	8
	Giáp Văn Thịnh
	11
	Giáp Hoàng Nhi
	2007
	

	
	
	12
	Giáp Hoàng Anh
	2014
	

	9
	Vũ Ngọc Quang
	13
	Vũ Ngọc Gia Huy
	2014
	

	
	
	15
	Vũ Ngọc Gia Hân
	08/11/2019
	


	10
	Nguyễn Cao Thắng
	16
	Nguyễn Cao Thiên Phúc
	15/10/2013
	

	11
	Lê Hồng Anh Tuấn
	17
	Lê Bảo An
	8/11/2019
	

	12
	Võ Tấn Kiệt
	18
	Võ Phúc Anh Quân
	09/11/2013
	

	
	
	19
	Võ Các Phương Vy
	04/9/2017
	

	13
	Nguyễn Tiến Việt Dũng
	20
	Nguyễn Hà Gia Hân
	15/10/2017
	

	14
	Dương Thị Thủy
	21
	Đặng Ngọc Thanh Tâm
	28/4/2019
	

	15
	Phan Đức Long
	22
	Phan Gia Linh
	21/7/2008
	

	
	
	23
	Phan Khánh Linh
	30/8/2012
	

	16
	Nguyễn Thị Thảo
	24
	Võ Nguuyễn An Khang
	1/12/2017
	

	17
	Phạm Huy Hoàng
	25
	Phạm Đình Khang
	15/2/2019
	

	18
	Bùi Thị Dương
	26
	Nguyễn Hải Bình
	22/3/2008
	

	
	
	27
	Nguyễn Hải Anh
	10/6/2010
	

	19
	Nguyễn Trung Dũng
	28
	Nguyễn Trâm Anh
	01/11/2014
	

	20
	Hà Nhật Thanh
	29
	Hà Thanh Phong
	26/10/2005
	

	21
	Trịnh Tuấn Vũ
	30
	Trịnh Yên Xuân
	17/04/2008
	


   Ngày 22 tháng 5 năm 2020
                    TM.CĐBP/ TỔ CĐ         
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